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Giá đóng cửa

Thay đổi

Thay đổi %

KLGD (Triệu CP)

GTGD (Tỷ)

CP có giao dịch

CP tăng giá 165 / 32,48% 43 / 16,10%

CP giảm giá 250 / 49,21% 81 / 30,34%

CP tham chiếu 93 / 18,31% 143 / 53,56%

P/E

P/B

Nguồn: Fireant

Phái sinh Đóng cửa Thay đổi Basis OI

VN30

VN30F1M

Nguồn: Fireant

FTSE100 7492,46 0,3%34122,42 0,8% ShanghaiDow Jones 3202,06 0,6%

11336,69

95%

1123,13

63%

12,5

1,6

480031117,3 2.30 (0.21%)

-0,19%
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1120,2

-5,2

225,9

-1,5

-0,67%

63,6

1154,05

16,9

1,2

5,83

-0,46%

560,5

Chỉ số thế giới

THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG XU HƯỚNG DÒNG TIỀN PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH

- VN Index chốt phiên giảm 5,21 điểm (-0.46%) xuống 1120,18 điểm. Thị trường 

tiếp tục phiên điều chỉnh khi chứng kiến đa số mã giảm bất chấp lực kéo từ một vài 

cổ phiếu trụ cột như HPG vầ MWG. Độ rộng thị trường chiếm ưu thế về bên bán, 

với 249 mã giảm so với chỉ 167 mã tăng trên HSX.

- Áp lực bán xuất hiện ở hầu hết những nhóm ngành chủ lực, như Ngân hàng và Bất 

động sản. Trong đó, cổ phiếu VCB đã tạo áp lực lớn nhất cho VN Index khi quay 

đầu giảm 1,90% về mốc 100.000 VND/cổ phiếu. Ngoài ra, sắc đỏ cũng chiếm ưu 

thế ở các nhóm ngành Đồ tiêu dùng, Thuỷ sản và Dầu khí  

- Ở chiều ngược lại, sau áp lực chốt lời mạnh trong phiên qua, nhóm cổ phiếu chứng 

khoán lại là điểm sáng của thị trường khi giữ được sắc xanh chiếm đa số, đóng vai 

trò là trụ cột nâng đỡ cho điểm số của thị trường. 

- Khối ngoại chốt phiên mua ròng mạnh khoảng 387.54 tỷ đồng trên sàn HOSE, 

trong đó tập trung vào cổ phiếu HPG, VHM và SSI.

- Thị trường tiếp tục phiên điều chỉnh sau nhịp tăng mạnh vửa rồi. Tuy nhiên, dòng 

tiền hỗ trợ đã có dấu hiệu quay trở lại khi lực bán bắt đầu giảm vào cuối phiên, cho 

thấy xu hướng tích cực sắp tới cho VN Index. 

- Trái với kỳ vọng xuất hiện nhịp điều chỉnh phiên 

trước đó, VNIndex đóng cửa với nến tăng mạnh cùng 

thanh khoản tích cực, phủ nhận phiên giảm điểm.

Trước nhịp điều chỉnh của thị trường, nhà đầu tư có 

thể tăng thêm tỷ trọng vào cổ phiếu, lên 35-40% tài 

khoản, tập trung vào các nhóm đáng chú ý như thép, 

chứng khoán, ngân hàng

* Kịch bản 1: VN Index tăng trở lại quanh mức kháng 

cự 1130 điểm.

* Kịch bản 2: VN Index tiếp tục điều chỉnh xuống 

Thanh khoản HSX

Chỉ số phái sinh

-400

-300

-200

-100

 -

 100

Giao dịch tự doanh 10 phiên HSX Giao dịch nước ngoài 10 phiên HSX

Biểu đồ VNIndex 1 tháng

1.020

1.040

1.060

1.080

1.100

1.120

1.140

1.160

3
0
/0

6

2
9
/0

6

2
8
/0

6

2
7
/0

6

2
6
/0

6

2
3
/0

6

2
2
/0

6

2
1
/0

6

2
0
/0

6

1
9
/0

6

1
6
/0

6

1
5
/0

6

1
4

/0
6

1
3
/0

6

1
2
/0

6

0
9
/0

6

0
8
/0

6

0
7

/0
6

0
6
/0

6

0
5
/0

6

291

11375

-468-449

-41

-407

39

-409

-104

-600

-400

-200

0

200

400

30/0629/0628/0627/0626/0623/0622/0621/0620/0619/06



Ngành Ngày Tháng

Dầu khí TP.HCM sẽ đột phá trong xác định giá đất Nguy cơ văn phòng lỗi thời gia tăng trên thế giới

Hóa chất Bộ Công an điều tra dấu hiệu đa cấp của tiền ảo Pi Lợi nhuận Eurozone tiếp tục gây sức ép lên lạm phát

Tài nguyên Cơ bản Sắc đỏ lan rộng Dow Jones tăng 300 điểm nhờ các cổ phiếu ngân hàng lớn

Xây dựng & vật liệu

Hàng & Dịch vụ CN

Ô tô và phụ tùng

Thực phẩm & đồ uống

Hàng cá nhân & Gia dụng Onsen Fuji - doanh nghiệp mới nổi trong địa ốc nghỉ dưỡng Vàng thế giới đi ngang

Y tế Nguồn: Fireant Đồng loạt thay Chủ tịch tại nhóm APEC Dầu tăng nhẹ khi dự trữ tại Mỹ giảm mạnh 

Bán lẻ THACO AGRI tiếp tục lỗ nặng năm 2022

Truyền thông

Du lịch & Giải trí Mã Giá đóng cửa

Viễn thông HPG 

Điện, nước & dầu khí VHM 

Bảo hiểm SSI 

Bất động sản PVD Khối lượng giao dịch Thay đổi Hàng ngày YTD

Dịch vụ tài chính VHC 1 NVL Vàng

Ngân hàng 2 HPG Bạc

Công nghệ Thông tin 3 DIG Dầu Brent

4 VND Dầu Thô WTI

Mã Giá đóng cửa 5 SSI Khí Tự nhiên

PNJ 6 GEX Dầu Nhiên liệu

VIC 7 PDR Cà phê Mỹ

GAS 8 HAG Lúa mì Mỹ

POW 9 VIX Đường London

SAB 10 DXG Cotton Mỹ

Mã Tên Vị trí Ngày Đăng ký Khối lượng Mua Bán

PPH Phạm Minh Đăng ký bán USD/VND USD 24.940

DHC Nguyễn Thanh Nghĩa Đăng ký mua EUR/USD EUR 27.177

LPB Vũ Thu Hiền Đăng ký bán GBP/USD GBP 31.542

POM Trương Geb Đỗ Thị Cẩm Hương Đăng ký bán USD/JPY JPY 173

DSC Nguyễn Đức Anh Đăng ký mua quyền mua AUD/USD AUD 16.531

-28,1%

0,58%

0,46%

-0,33%

0,47%

3,1%

3,1%

18,8%

14.431.800
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-3,5%

-4,9%

0,42%

-0,46%

-0,06%

0,57%

1,86%

-0,76%

#REF!

75

-1,81%

153,6

23.400

1,36%

-0,24%

0,53%

1,38%

4,03%

1 tháng

4,7%

-6,7%

-12,8%

-12,8%

-39,8%

-4,4%

-3,2%

-14,9%

12,5%

-4,5%0,86%

0,04%

14.957

Thay đổi

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

24.588

28.538

156

23585 0,06%--- 30/06/2023 `

-0,03%

0,21%

0,05%

1,09

1,26

0,66 0,04%

1.806.218

70.000.000

0,90%

0,56%

-0,04%

-1,00%

26,15

55

25,8

24,5

65

5,94%

15,52%

-0,63%

Sự kiện trong ngày

144,8430/06/2023

30/06/2023

Phó Tổng giám đốc

Thành viên HĐQT

---

Chủ tịch HĐQT

30/06/2023

30/06/2023

1.000.000

271.400

11.517.400 -0,34%

1,82%

-1,00%

-0,44%

-1,72%

-0,76%

0,26%

1.008.139           

1.085.748           

859.830              

303.100              

+0,35/+1,38%

0,00/0,00%

0,00/0,00%

0,00/0,00%

-0,40/-0,26%

0,00/0,00%

-0,80/-1,54% 13.900.000

71.500-                

0,47%

-1,03%

-0,54%

0,61%

-0,49%

2,25%

1,49%

1,65%

0,09%

7,81%

4,87%

2,81%

-0,42%

0,41%

Thay đổi KLGD

Thay đổi

324.378-              

313.180-              

170.400-              

822.100-              

5,81%

1,44%

6,55%

2,62%

5,44%

9,12%

10,82%

KLGD

6.412.300           
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+0,35/+1,36%

0,43%

13,5%

-10,4%

7,0%

27.932.300

23.068.600

18.187.400

17.340.200

14.517.400

51

-1,60/-1,69%

-0,15/-1,11%

-9,3%

11.913.200

11.755.400

93

13,4

0,94%

0,00%

-0,27%

-0,73%

Tăng giảm nhóm ngành

Định giá thị trường

TIN TỨCTop cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số

Top NN mua ròng HSX

Top NN bán ròng HSX

Top 10 khối lượng giao dịch HSX

Giao dịch cổ đông lớn và nội bộ

Giá hàng hóa

Hàng hóa

Thế giớiTrong nước

Dofpanh nghiệp
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P/E cơ bản VNIndex

Tỷ giá hối đoái Tỷ giá NHNN

https://vietstock.vn/2023/06/tphcm-se-dot-pha-trong-xac-dinh-gia-dat-tinh-boi-thuong-4266-1083483.htm
https://vietstock.vn/2023/06/nguy-co-van-phong-loi-thoi-dang-gia-tang-tren-toan-the-gioi-775-1082721.htm
https://vietstock.vn/2023/06/bo-cong-an-dieu-tra-dau-hieu-hoat-dong-loi-keo-da-cap-cua-tien-ao-pi-4260-1083465.htm
https://vietstock.vn/2023/06/ecb-loi-nhuan-trong-eurozone-tiep-tuc-gay-suc-ep-len-lam-phat-775-1083352.htm
https://vietstock.vn/2023/06/nhip-dap-thi-truong-3006-sac-do-lan-rong-1636-1083380.htm
https://vietstock.vn/2023/06/dow-jones-tang-gan-300-diem-nho-cac-co-phieu-ngan-hang-lon-773-1083345.htm
https://vietstock.vn/2023/06/onsen-fuji-chan-dung-doanh-nghiep-moi-noi-trong-gioi-dia-oc-nghi-duong-737-1081643.htm
https://vietstock.vn/2023/06/vang-the-gioi-di-ngang-759-1083348.htm
https://vietstock.vn/2023/06/dong-loat-thay-chu-tich-tai-nhom-apec-214-1083376.htm
https://vietstock.vn/2023/06/dau-tang-nhe-khi-du-tru-tai-my-giam-manh-hon-du-bao-34-1083346.htm
https://vietstock.vn/2023/06/no-hon-28-ngan-ty-thaco-agri-cua-truong-hai-tiep-tuc-lo-nang-nam-2022-737-1083440.htm
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HỆ THỐNG KHUYẾN NGHỊ CỦA VIETFIRST

Hệ thống khuyến nghị của VFS được xây dựng dựa triên sự chênh lệch giữa giá cổ 

phiếu thị trường tại thời điểm đánh giá và giá mục tiêu 12 tháng
THÔNG TIN LIÊN HỆ

Nguyễn Minh Hoàng

Vũ Thị Hà Phương

Nguyễn Hoàng Long

Nguyễn Thị Huyền

Đặng Thu Hiền

Nguyễn Trung Hiếu

MUA

THEO DÕI

NẮM GIỮ

BÁN Nếu giá mục tiêu thấp hơn giá thị trường tối thiểu 5%

Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường từ 5 – 15%

Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường không quá 5%

Hệ thống khuyến nghị

Chi nhánh Hà Nội

Hội sở Hồ Chí Minh

Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường từ 15% trở lên

Diễn giải

Tuyên bố miễn trách nhiệm: Bản quyền thuộc về Công ty CP Chứng khoán Nhất Việt (VFS). Những thông tin sử dụng trong báo cáo được thu thập từ những nguồn đáng tin cậy 

và VFS không chịu trách nhiệm về tính chính xác của chúng. Quan điểm thể hiện trong báo cáo này là của (các) tác giả và không nhất thiết liên hệ với quan điểm chính thức của 

VFS. Không một thông tin cũng như ý kiến nào được viết ra nhằm mục đích quảng cáo hay khuyến nghị mua/bán bất kỳ chứng khoán nào. Báo cáo này không được phép sao 

chép tái bản bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khi chưa được phép của VFS.
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